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Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2

1
2
3
4
5

S

1 TD-BĐHậu AV-GMới CN-LTHVân Văn-TKThành Tin-NTBTrang Sinh-VTTSang MT-GVNVU GDCD-ĐHPhát MT-TTPhượng

2 TD-BĐHậu Sinh-VTTSang AV-GMới Văn-TKThành Tin-NTBTrang MT-GVNVU CN-LTHVân AV-HTMHưng CN-LTNLinh

3 Nhạc-NTTHà Lý-CTPQuế AV-GMới Sinh-VTTSang MT-GVNVU Văn-NTPNga Văn-TKThành AV-HTMHưng GDCD-ĐHPhát

4 NGLL CN-VTTSang NGLL CN-TKThành NGLL CN-CTPQuế NGLL CN-NTBTrang NGLL CN-NTPNga NGLL CN-LTHVân NGLL CN-GMới NGLL CN-NTTHà NGLL CN-ĐTBLiên

5 CC-VTTSang CC-TKThành CC-CTPQuế CC-NTBTrang CC-NTPNga CC-LTHVân CC-GMới CC-NTTHà CC-ĐTBLiên

2

C

1
2
3
4
5

S

1 MT-TTPhượng CN-LTHVân Văn-TKThành Toán-NTTh.Hiếu Sinh-VTTSang Văn-NTPNga AV-GMới AV-HTMHưng Văn-ĐTBLiên

2 CN-LTHVân AV-GMới Văn-TKThành Toán-NTTh.Hiếu AV-NVHoàng Văn-NTPNga Sinh-VTTSang AV-HTMHưng Văn-ĐTBLiên

3 Sinh-VTTSang AV-GMới Toán-NTTh.Hiếu MT-TTPhượng AV-NVHoàng GDCD-ĐHPhát Văn-TKThành Sinh-NTMĐịnh Địa -TTKOanh

4 AV-NVHoàng Văn-TKThành Toán-NTTh.Hiếu Sinh-VTTSang AV-GMới Địa -TNÁnh CN-LTNLinh Sinh-NTMĐịnh

5 AV-NVHoàng Văn-TKThành Sinh-VTTSang AV-GMới Địa -TTKOanh

3

C

1
2
3
4
5

S

1 CN-LTHVân MT-TTPhượng Sử-NTNhung AV-NVHoàng Toán-PTKOanh Tin-NTBTrang TD-BĐHậu AV-HTMHưng Sử-PTTTú
2 Văn-NTPNga Nhạc-NTTHà GDCD-ĐHPhát Sử-NTNhung Toán-PTKOanh Tin-NTBTrang TD-BĐHậu AV-HTMHưng TD-NQBích
3 Văn-NTPNga GDCD-ĐHPhát Toán-NTTh.Hiếu TD-BĐHậu CN-LTHVân Toán-PTKOanh Tin-NTBTrang Nhạc-NTTHà TD-NQBích
4 AV-NVHoàng CN-LTHVân Toán-NTTh.Hiếu TD-BĐHậu Nhạc-NTTHà Toán-PTKOanh Tin-NTBTrang Văn-NTPNga Toán-TKĐồng

5 AV-NVHoàng GDCD-ĐHPhát Văn-NTPNga Toán-TKĐồng

4

C

1
2
3
4
5

S

1 Toán-PTKOanh Toán-TKĐồng Văn-TKThành Toán-NTTh.Hiếu Sử-NTNhung Văn-NTPNga AV-GMới CN-LTNLinh AV-NVHoàng

2 Toán-PTKOanh Toán-TKĐồng Văn-TKThành Toán-NTTh.Hiếu Lý-CTPQuế Sinh-VTTSang AV-GMới Sử-PTTTú AV-NVHoàng

3 Sử-NTNhung Sinh-VTTSang Lý-CTPQuế Địa -ĐTX.Thanh AV-NVHoàng Toán-PTKOanh Toán-TKĐồng MT-TTPhượng Sử-PTTTú
4 AV-NVHoàng Văn-TKThành MT-TTPhượng Lý-CTPQuế Văn-NTPNga Toán-PTKOanh Toán-TKĐồng Lý-NTTSương Sinh-NTMĐịnh

5 AV-NVHoàng Văn-TKThành Địa -ĐTX.Thanh Văn-NTPNga Lý-CTPQuế Sinh-NTMĐịnh CN-LTNLinh

5

C

1
2
3
4
5

S

1 Toán-PTKOanh Tin-NTBTrang TD-BĐHậu Văn-TKThành CN-LTHVân Sử-NTNhung Nhạc-NTTHà Văn-NTPNga Toán-TKĐồng

2 Toán-PTKOanh Tin-NTBTrang TD-BĐHậu Văn-TKThành GDCD-ĐHPhát CN-LTHVân Sử-NTNhung Văn-NTPNga Toán-TKĐồng

3 Địa -ĐTX.Thanh Sử-NTNhung Tin-NTBTrang CN-LTHVân Văn-NTPNga TD-BĐHậu Văn-TKThành Sử-PTTTú Văn-ĐTBLiên

4 Lý-CTPQuế Địa -ĐTX.Thanh Tin-NTBTrang GDCD-ĐHPhát Toán-PTKOanh TD-BĐHậu Văn-TKThành Toán-ĐTTHiền Văn-ĐTBLiên

5 GDCD-ĐHPhát Toán-PTKOanh Lý-CTPQuế Toán-ĐTTHiền Lý-NTTSương

6

C

1
2
3
4
5

S

1 Văn-NTPNga Toán-TKĐồng AV-GMới CN-LTHVân TD-BĐHậu Nhạc-NTTHà Sinh-VTTSang Toán-ĐTTHiền AV-NVHoàng

2 Văn-NTPNga Toán-TKĐồng Sinh-VTTSang AV-NVHoàng TD-BĐHậu AV-GMới CN-LTHVân Toán-ĐTTHiền Nhạc-NTTHà

3 Sinh-VTTSang TD-BĐHậu Nhạc-NTTHà AV-NVHoàng Địa -TNÁnh CN-LTHVân Toán-TKĐồng Địa -TTKOanh Tin-NQTuấn
4 AV-NVHoàng TD-BĐHậu CN-LTHVân Nhạc-NTTHà Sinh-VTTSang Địa -TNÁnh Toán-TKĐồng TD-NQBích Tin-NQTuấn
5 AV-NVHoàng Văn-NTPNga TD-NQBích Địa -TTKOanh

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 8A1 8A2 8A3 8A4

1 CC-NTLam CC-NVTân CC-NTPThảo CC-ĐTX.Thanh

2 NGLL CN-NTLam NGLL CN-NVTân NGLL CN-NTPThảo NGLL CN-ĐTX.Thanh

3 Văn-NTLam Sử-NTLPhương Địa -ĐTX.Thanh AV-NTPThảo

4 Sử-NTLPhương Toán-NVTân Lý-BTLuận Địa -ĐTX.Thanh

5 Địa -ĐTX.Thanh Toán-NVTân AV-NTPThảo Lý-BTLuận

S

1 Văn-ĐTBLiên CN-LTNLinh Văn-NTPNga Sử-PTTTú AV-HTMHưng

2 Văn-ĐTBLiên Sử-PTTTú Văn-NTPNga Toán-NTTh.Hiếu MT-TTPhượng

3 Lý-NTTSương MT-TTPhượng Sinh-NTMĐịnh Toán-NTTh.Hiếu Sử-PTTTú
4 NGLL CN-TTPhượng NGLL CN-NTTSương NGLL CN-NTMĐịnh NGLL CN-NTTh.Hiếu NGLL CN-HTMHưng

5 CC-TTPhượng CC-NTTSương CC-NTMĐịnh CC-NTTh.Hiếu CC-HTMHưng

2

C

1 AV-NM.Hiếu Sinh-NTMĐịnh Văn-ĐTBLiên Hóa-VTTSang

2 AV-NM.Hiếu TD-BĐHậu Văn-ĐTBLiên Sinh-NTMĐịnh

3 Hóa-VTTSang TD-BĐHậu GDCD-ĐHPhát Văn-ĐTBLiên

4 MT-TTPhượng GDCD-ĐHPhát Hóa-VTTSang Văn-ĐTBLiên

5 Hóa-NTHồng(H) GDCD-ĐHPhát

S

1 Sử-PTTTú AV-NVHoàng Địa -TTKOanh Địa -TNÁnh Sinh-NTMĐịnh

2 Địa -TTKOanh Sinh-NTMĐịnh GDCD-ĐHPhát Tin-NQTuấn Sử-PTTTú
3 CN-LTNLinh Sử-PTTTú Văn-NTPNga Tin-NQTuấn Địa -TNÁnh
4 Tin-NQTuấn Địa -TTKOanh Văn-NTPNga GDCD-ĐHPhát TD-NQBích
5 Tin-NQTuấn CN-LTNLinh Văn-NTPNga TD-NQBích

3

C

1 Văn-NTLam Tin-NTBTrang TD-BĐHậu Toán-NVTrường

2 Văn-NTLam Tin-NTBTrang TD-BĐHậu Toán-NVTrường

3 TD-BĐHậu Nhạc-NTTHà Sinh-NTMĐịnh Tin-NTBTrang

4 TD-BĐHậu Toán-NVTân AV-NTPThảo Tin-NTBTrang

5 GDCD-ĐHPhát Toán-NVTân AV-NTPThảo Sinh-NTMĐịnh

S

1 Nhạc-NTTHà GDCD-ĐHPhát Toán-NTBNTuyền Văn-NTPNga Toán-NTTh.Hiếu

2 Toán-TKĐồng AV-NVHoàng Toán-NTBNTuyền MT-TTPhượng Toán-NTTh.Hiếu

3 Toán-TKĐồng AV-NVHoàng Sử-PTTTú AV-NTNPhượng AV-HTMHưng

4 GDCD-ĐHPhát Toán-NTBNTuyền AV-NTNPhượng TD-NQBích AV-HTMHưng

5 Toán-NTBNTuyền AV-NTNPhượng TD-NQBích Nhạc-NTTHà

4

C

1 Sinh-NTMĐịnh Văn-ĐTBLiên Hóa-VTTSang MT-TTPhượng

2 Lý-BTLuận Văn-ĐTBLiên MT-TTPhượng Hóa-VTTSang

3 Hóa-VTTSang MT-TTPhượng Sinh-NTMĐịnh AV-NTPThảo

4 Toán-NVTrường Địa -ĐTX.Thanh Toán-ĐTTHiền AV-NTPThảo

5 Toán-NVTrường AV-NM.Hiếu Toán-ĐTTHiền Sử-NTLPhương

S

1 MT-TTPhượng Toán-NTBNTuyền Tin-NQTuấn Sử-PTTTú Sinh-NTMĐịnh

2 CN-LTNLinh Toán-NTBNTuyền Tin-NQTuấn Sinh-NTMĐịnh Văn-NTPNga

3 Sinh-NTMĐịnh Tin-NQTuấn Toán-NTBNTuyền CN-LTNLinh Văn-NTPNga

4 AV-GMới Tin-NQTuấn Toán-NTBNTuyền Toán-NTTh.Hiếu CN-LTNLinh

5 AV-GMới Lý-NTTSương MT-TTPhượng Toán-NTTh.Hiếu

5

C

1 Toán-NVTrường Lý-BTLuận Nhạc-NTTHà Địa -ĐTX.Thanh

2 Toán-NVTrường Địa -ĐTX.Thanh Tin-NTBTrang Nhạc-NTTHà

3 Văn-NTLam Văn-ĐTBLiên Tin-NTBTrang Toán-NVTrường

4 Tin-NTBTrang Văn-ĐTBLiên Địa -ĐTX.Thanh Toán-NVTrường

5 Tin-NTBTrang Hóa-NTHồng(H) CN-NTHTiên

S

1 Sử-PTTTú Văn-ĐTBLiên Lý-NTTSương CN-LTNLinh Toán-NTTh.Hiếu

2 TD-NQBích Văn-ĐTBLiên Sử-PTTTú Nhạc-NTTHà Toán-NTTh.Hiếu

3 TD-NQBích CN-LTNLinh Nhạc-NTTHà Lý-NTTSương GDCD-ĐHPhát

4 Toán-TKĐồng TD-NQBích CN-LTNLinh Văn-NTPNga Lý-NTTSương

5 Toán-TKĐồng TD-NQBích Văn-NTPNga CN-LTNLinh

6

C

1 Sinh-NTMĐịnh CN-NTHTiên Toán-ĐTTHiền Văn-ĐTBLiên

2 Địa -ĐTX.Thanh Sinh-NTMĐịnh Toán-ĐTTHiền Văn-ĐTBLiên

3 Nhạc-NTTHà AV-NM.Hiếu Văn-ĐTBLiên TD-BĐHậu
4 CN-NTHTiên AV-NM.Hiếu Văn-ĐTBLiên TD-BĐHậu
5 AV-NM.Hiếu Sử-NTLPhương CN-NTHTiên

S

1 Sinh-NTMĐịnh Địa -TTKOanh TD-NQBích Địa -TNÁnh Tin-NQTuấn
2 Địa -TTKOanh Văn-ĐTBLiên TD-NQBích Sinh-NTMĐịnh Tin-NQTuấn
3 AV-GMới Văn-ĐTBLiên Sinh-NTMĐịnh AV-NTNPhượng Văn-NTPNga

4 Văn-ĐTBLiên Sinh-NTMĐịnh Địa -TTKOanh AV-NTNPhượng Văn-NTPNga

5 Văn-ĐTBLiên Nhạc-NTTHà AV-NTNPhượng Địa -TNÁnh

7

C
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Thứ Buổi Tiết 8A5 8A6 8A7 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1 CC-PTKOanh CC-BTLuận CC-NQTuấn CC-NTBNTuyền CC-NVTrường CC-NTHồng(H) CC-NTLPhương CC-NM.Hiếu CC-LTNLinh

2 NGLL CN-PTKOanh NGLL CN-BTLuận NGLL CN-NQTuấn NGLL CN-NTBNTuyền NGLL CN-NVTrường NGLL CN-NTHồng(H) NGLL CN-NTLPhương NGLL CN-NM.Hiếu NGLL CN-LTNLinh

3 MT-GVNVU Hóa-NTHồng(H) Tin-NQTuấn Lý-BTLuận Toán-NVTrường Sinh-LVLâm Hóa-NTTSương Hóa-LTNLinh Lý-CTPQuế
4 Toán-PTKOanh MT-GVNVU Tin-NQTuấn Hóa-NTHồng(H) Lý-CTPQuế TD-NQBích Sinh-LVLâm Văn-NTLam Hóa-LTNLinh

5 Toán-PTKOanh MT-GVNVU Sinh-LVLâm Hóa-NTTSương TD-NQBích Lý-CTPQuế Văn-NTLam Sử-NTLPhương

S

1
2
3
4
5

2

C

1 CN-NTHTiên AV-HTMHưng Văn-NTLam AV-NTPThảo GDCD-ĐHPhát Hóa-NTHồng(H) TD-NQBích Sinh-LVLâm Văn-TKThành

2 Hóa-NTHồng(H) AV-HTMHưng Văn-NTLam AV-NTPThảo Sinh-LVLâm GDCD-ĐHPhát TD-NQBích Lý-BTLuận Văn-TKThành

3 Lý-BTLuận Sinh-NTMĐịnh Hóa-NTHồng(H) Văn-TKThành CN-NTHTiên MT-TTPhượng Văn-NTLam TD-NQBích Sinh-LVLâm
4 Tin-NQTuấn TD-BĐHậu Sinh-NTMĐịnh Lý-BTLuận Văn-TKThành CN-NTHTiên Văn-NTLam TD-NQBích AV-NM.Hiếu

5 Tin-NQTuấn TD-BĐHậu CN-NTHTiên Lý-BTLuận Văn-NTLam AV-NM.Hiếu

S

1
2
3
4
5

3

C

1 Sinh-NTMĐịnh Nhạc-NTTHà AV-HTMHưng Toán-NTBNTuyền Địa -ĐTX.Thanh Toán-NVTân Sử-NTLPhương GDCD-ĐHPhát TD-NQBích
2 AV-HTMHưng Sinh-NTMĐịnh Nhạc-NTTHà Toán-NTBNTuyền Sử-NTLPhương Toán-NVTân AV-NTPThảo Địa -ĐTX.Thanh TD-NQBích
3 AV-HTMHưng Địa -ĐTX.Thanh GDCD-ĐHPhát Sinh-LVLâm Toán-NVTrường Văn-NTLam AV-NTPThảo Sử-NTLPhương Toán-NTBNTuyền

4 Sử-NTLPhương Văn-NTLam TD-NQBích GDCD-ĐHPhát Toán-NVTrường Sinh-LVLâm Địa -ĐTX.Thanh CN-NTHTiên Toán-NTBNTuyền

5 Địa -ĐTX.Thanh Văn-NTLam TD-NQBích CN-NTHTiên Sinh-LVLâm Toán-NVTrường

S

1
2
3
4
5

4

C

1 AV-HTMHưng Toán-ĐTTHiền Lý-BTLuận Văn-TKThành AV-NTPThảo Văn-NTLam Toán-NVTân Toán-NVTrường Toán-NTBNTuyền

2 Toán-PTKOanh Toán-ĐTTHiền AV-HTMHưng Văn-TKThành AV-NTPThảo Văn-NTLam Toán-NVTân Toán-NVTrường Toán-NTBNTuyền

3 Toán-PTKOanh Lý-BTLuận AV-HTMHưng Toán-NTBNTuyền Toán-NVTrường AV-NM.Hiếu Văn-NTLam Sinh-LVLâm Văn-TKThành

4 Văn-ĐTBLiên AV-HTMHưng Hóa-NTHồng(H) Toán-NTBNTuyền Sinh-LVLâm AV-NM.Hiếu Hóa-NTTSương Văn-NTLam Sử-NTLPhương

5 Văn-ĐTBLiên Hóa-NTHồng(H) Địa -ĐTX.Thanh Hóa-NTTSương Văn-NTLam Sinh-LVLâm

S

1
2
3
4
5

5

C

1 Văn-ĐTBLiên Sử-NTLPhương Văn-NTLam Hóa-NTHồng(H) Văn-TKThành Toán-NVTân GDCD-ĐHPhát Hóa-LTNLinh MT-TTPhượng

2 Văn-ĐTBLiên GDCD-ĐHPhát Văn-NTLam Sử-NTLPhương Văn-TKThành Toán-NVTân MT-TTPhượng Lý-BTLuận Hóa-LTNLinh

3 Hóa-NTHồng(H) Địa -ĐTX.Thanh Toán-NVTân Văn-TKThành MT-TTPhượng Lý-BTLuận Lý-CTPQuế Sử-NTLPhương GDCD-ĐHPhát

4 GDCD-ĐHPhát Toán-ĐTTHiền Toán-NVTân Văn-TKThành Sử-NTLPhương Hóa-NTHồng(H) CN-NTHTiên MT-TTPhượng Lý-CTPQuế
5 Địa -ĐTX.Thanh Toán-ĐTTHiền MT-TTPhượng Lý-CTPQuế Sử-NTLPhương Văn-NTLam Toán-NVTrường

S

1
2
3
4
5

6

C

1 TD-BĐHậu Tin-NQTuấn Toán-NVTân TD-NQBích Văn-TKThành Sử-NTLPhương Văn-NTLam AV-NM.Hiếu Địa -ĐTX.Thanh

2 TD-BĐHậu Tin-NQTuấn Toán-NVTân TD-NQBích Văn-TKThành Văn-NTLam Sử-NTLPhương AV-NM.Hiếu CN-NTHTiên

3 Sinh-NTMĐịnh CN-NTHTiên Sử-NTLPhương Địa -ĐTX.Thanh TD-NQBích Văn-NTLam Toán-NVTân Văn-TKThành

4 Nhạc-NTTHà Văn-NTLam Sinh-NTMĐịnh Sử-NTLPhương TD-NQBích Địa -ĐTX.Thanh Toán-NVTân Văn-TKThành

5 Văn-NTLam Địa -ĐTX.Thanh

S

1
2
3
4
5

7

C
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